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	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Lê Văn 
	Huy
	HT
	Phụ trách điểm Ngọc Trì

	2
	Phạm Thị Thu 
	Hồng
	PHT
	Phụ trách điểm An Điềm 1

	3
	Võ Hoàng
	Chương
	PHT
	Phụ trách điểm An Điềm 2

	4
	Phạm Thị
	Chi
	Nhân viên
	Phụ trách trang thiết bị y tế

	5
	Võ Thị 
	Diễm
	Nhân viên
	Phụ trách điểm Gò Sơn

	6
	Huỳnh Thị Kim 
	Thủy
	Nhân viên
	Tổng hợp, báo cáo F0

	7
	Đỗ Thị Thu 
	Mận
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	8
	Nguyễn Thị Xuân 
	Hội
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	9
	Phạm Thị Yến 
	Linh
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	10
	Phạm Thị 
	Tâm
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	11
	Võ Thị 
	Thảo
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	12
	Võ Thị Thu 
	Hà
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	13
	Huỳnh Thị Tiểu 
	Quyên
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	14
	Nguyễn Thị 
	Hòa
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	15
	Nguyễn Thị Hà 
	My
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	16
	Võ Thị Thanh 
	My
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	17
	Mai Thị Thanh 
	Thủy
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	18
	Tạ Thị 
	Nghĩa
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	19
	Huỳnh Thị 
	Tiền
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	20
	Nguyễn Thị 
	Thơ
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	21
	Lê Thị 
	Hiền
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	22
	Hồ Thị Thu 
	Thủy
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	23
	Đào 
	Nguyên
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	24
	Phạm Thị 
	Trang
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	25
	Lê Thị Thanh
	Thảo
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	26
	Ngô Nhật
	Nam
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	27
	Đỗ Thị Kim
	Thoa
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	28
	Huỳnh Thị 
	Thương
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	29
	Võ Thị
	Hiện
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	30
	Võ Thị 
	Thành
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	31
	Phạm Thị Mỹ 
	Thảo
	Giáo viên
	Phụ trách lớp CN

	32
	Tôn Thị 
	Phong
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	33
	Nguyễn Thị Phương
	Trinh
	Giáo viên 
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	34
	Vũ Anh 
	Thuận
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	35
	Huỳnh Thị Bích
	Linh
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	36
	Đoàn Thị Vân 
	Hải
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	37
	Võ Thị Quỳnh
	Thoa
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	38
	Lê Thị Minh
	Hiền
	Giáo viên 
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	39
	Võ Thị Thúy 
	Vân
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	40
	Huỳnh Văn 
	Tấn
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	41
	Lê Thị Thu
	Hằng
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	42
	Mai Sang 
	Thu
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	43
	Huỳnh Thị 
	Hải
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	44
	Trần Trung 
	Phấn
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	45
	Nguyễn Thị Thùy 
	Chung
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy

	46
	Nguyễn Văn
	An
	Giáo viên
	Phụ trách lớp có tiết dạy


· Ghi chú:
· GV có tiết dạy tiết 1 đi trước tối thiểu 10 phút để kiểm tra, nhắc nhở học sinh.
· GVCN phân công mỗi buổi có 2 học sinh đi sơm để giám sát, nhắc nhở lớp.
